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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sông Trí, ngày 30 tháng 7 năm 2026


		
Kính gửi: Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá mua sắm, lắp đặt bổ sung thiết bị điện tại một số khoa /phòng của bv và tại trụ sở của TTYT Hoành sơn sau tiếp nhận. Với nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá.
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh 
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Số điện thoại liên hệ: 0982.738.972 - Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính: Nguyễn Thị Lâm.
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng văn thư - Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Sông Trí, Tỉnh Hà Tĩnh.
- Gửi file PDF và Exel về email: phongvtbvdkka@gmail.com
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 29 tháng 7 năm 2026 đến 08 giờ ngày 06 tháng 8 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa.
	TT
	Tên vật tư
	Cấu hình, mô tả sản phẩm
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	

	


1
	Điều hòa 9000
	Công suất 9.000 BTU/h; hiệu- suất năng lượng CSPF ≥ 3,19 W/W; nguồn điện 220–240V/50Hz; dàn lạnh khoảng 750×190×285 mm (≤ 8 kg); dàn nóng khoảng 718×300×500 mm (≤ 25 kg); môi chất lạnh R32; ống lỏng 6,35 mm, ống gas 9,52 mm; chiều dài ống tối đa ≥ 15 m;
	

Cái
	03
	

	


2
	Điều hòa 12000
	Công suất 12.000 BTU/h; hiệu suất năng lượng CSPF ≥ 3,19 W/W; nguồn điện 220–240V/50Hz; dàn lạnh khoảng 750×190×285 mm (≤ 8 kg); dàn nóng khoảng 718×300×500 mm (≤ 25 kg); môi chất lạnh R32; ống lỏng 6,35 mm, ống gas 9,52 mm; chiều dài ống tối đa ≥ 15 m;
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3
	Điều hòa 18000
	Công suất 18.000 BTU/h; hiệu suất năng lượng CSPF ≥ 3,19 W/W; nguồn điện 220–240V/50Hz; dàn lạnh khoảng 970×224×300 mm (≤ 12 kg); dàn nóng khoảng 800×300×550 mm (≤ 35 kg); môi chất lạnh R32; ống lỏng 6,35 mm, ống gas 12,7 mm; chiều dài ống tối đa ≥ 15 m
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4
	Tủ lạnh mini 125 lít
	Dung tích tổng / sử dụng: 125 lít / 120 lít (Ngăn đá: 37 lít, Ngăn mát: 83 lít). Kiểu tủ: 2 cánh, ngăn đá trên.
Công nghệ Inverter: Không tích hợp (dùng máy nén thông thường On/Off).
Khối lượng / Kích thước: 29,5 kg; Cao 119,8 cm x Rộng 49 cm x Sâu 58,2 cm.
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5
	Tủ mát bảo quản  1.000 lít (kiểu đứng)
	Dung tích: Tổng 1.000 lít, dung tích sử dụng thực tế khoảng 900 lít.
Kích thước (D x R x C): 1000 x 730 x 2035 (mm).
Trọng lượng: 146 kg.
Công suất điện: Khoảng 485W (với dòng Inverter, điện năng tiêu thụ khoảng 2.0 kW/24h).
Nguồn điện: 220V/50Hz.
Dải nhiệt độ: 0°C đến 10°C.
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6
	Bình nước nóng lạnh
	Dung tích: 15 lít
Công suất: 2500W
Điện áp: 220V / 50Hz
Kiểu bình: Bình vuông
Loại bình: Bình gián tiếp
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7
	Đui treo vặn
	Loại đui  E27. Công suất chịu tải tối đa  100W. Điện áp  220V-250V
 Màu sắc  Trắng/ Đen. Chất liệu  Vỏ nhựa PC, 2 cực bằng đồng
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	Tổng cộng:  Bảy khoản
	
	
	 


2. Địa điểm cung cấp: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, tổ dân phố Hưng Hoà, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh.
3. Thời gian giao hàng dự kiến: Khi đã ký kết hợp đồng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư sẽ thanh toán 100% giá trị hợp đồng trong vòng 90 ngày kể từ khi nhà thầu giao đủ hàng hóa và xuất trình đầy đủ các chứng từ theo yêu cầu và chứng từ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật.
5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục đính kèm Công văn này./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC. 
	KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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PHỤ LỤC: MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số         /BVĐKKA-TCHC  ngày 29/7/2026 của Bệnh viện 
Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các hàng hóa như sau:
1. Báo giá cho các vật tư y tế:
	STT
	Danh mục 
	Quy cách sản phẩm
	Nhãn hiệu, model
	Hãng sản xuất
	
Năm sản xuất
	Nước sản xuất
	Số lượng/khối lượng
	Đơn vị tính
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)
	Ghi chú
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	n
	...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến hàng hóa)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày .. tháng..  năm 2026.
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá của các hàng hóa nêu trên đã bao gồm thuế VAT và các loại phí khác.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./.
 
	 
	……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))





